
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 54 ngõ 74 Thành Công, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

24/01/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH QUỐC TẾ

0108599798

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

2. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

3. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết: + Tư vấn giáo dục + Dịch vụ đưa ra ý kiến hướng dẫn 
về giáo dục,+ Dịch vụ đánh giá việc kiểm tra giáo dục,
+ Dịch vụ kiểm tra giáo dục, + Tổ chức các chương trình trao 
đổi sinh viên.

8560

4. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

5. Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410

6. Xây dựng nhà để ở 4101

7. Xây dựng công trình đường sắt 4211

8. Xây dựng công trình đường bộ 4212

9. Xây dựng công trình điện 4221

10. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223

11. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

12. Chuẩn bị mặt bằng 4312

13. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

14. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: 
Khảo sát địa hình;
Khảo sát địa chất công trình.

7110(Chính)

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 
CÔNG TRÌNH QUỐC TẾ
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: INTERNATIONAL CONSTRUCTION 
INVESTMENT ADVISORY COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: ICICC CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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Quản lý dự án đầu tư xây dựng
Quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
 

Kiểm định xây dựng

Giám sát thi công xây dựng công trình

  Thi công xây dựng công trình

 Lập quy hoạch xây dựng
Thiết kế kiến trúc công trình; 
 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp;
 Thiết kế cơ - điện công trình; thiết kế cấp - thoát nước công 
trình;
 Thiết kế xây dựng công trình giao thông; 
 Thiết kế xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông 
thôn;
 Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật
 
- Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật;
- Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông;
- Giám sát công tác xây dựng công trình nông nghiệp và phát 
triển nông thôn.
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình.
 
; Xác định, thẩm tra tổng mức đầu tư xây dựng; phân tích rủi 
ro và đánh giá hiệu quả đầu tư của dự án;
Xác định chỉ tiêu suất vốn đầu tư, định mức xây dựng, giá xây 
dựng công trình, chỉ số giá xây dựng;
Đo bóc khối lượng;
Xác định, thẩm tra dự toán xây dựng;

Xác định giá gói thầu, giá hợp đồng trong hoạt động xây dựng;
Kiểm soát chi phí xây dựng công trình;
Lập, thẩm tra hồ sơ thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây 
dựng, quy đổi vốn đầu tư công trình xây dựng sau khi hoàn 
thành được nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng..

Tư vấn đấu thầu;
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300.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 HOÀNG 
KIM HUY

Số 54, ngõ 74 phố 
Thành Công, Phường 
Thành Công, Quận 
Ba Đình, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

60.000.000 20,000 012000914

2ĐỖ TẤT 
ĐẠT

Căn hộ 2B, tầng 19, 
tòa nhà CT5B, khu đô 
thị Văn Khê, Phường 
La Khê, Quận Hà 
Đông, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

60.000.000 20,000 038084000388

Tư vấn giám sát  

15. Xây dựng nhà không để ở 4102

16. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

17. Xây dựng công trình công ích khác 4229

18. Phá dỡ 4311

19. Xây dựng công trình thủy 4291

20. Xây dựng công trình khai khoáng 4292

21. Xây dựng công trình chế biến, chế tạo 4293

22. Lắp đặt hệ thống điện 4321

23. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

24. Quảng cáo 7310

25. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
(Trừ họp báo)

8230

26. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: Dịch vụ tư vấn chuyển giao công nghệ
Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường
(trừ: Hoạt động của những nhà báo độc lập; Thanh toán hối 
phiếu và thông tin tỷ lệ lượng; Tư vấn chứng khoán)

7490

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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3TRẦN VĨNH 
THÀNH

Số 73 ngách 72/72 
ngõ 144 Quan Nhân, 
Phường Nhân Chính, 
Quận Thanh Xuân, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

60.000.000 20,000 011958761

4BÙI ĐỨC 
BÌNH

Số 234, đường Phúc 
Diễn, Phường Xuân 
Phương, Quận Nam 
Từ Liêm, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

60.000.000 20,000 001082006142

5TRẦN VĂN 
THẢO

1907 Tòa 19T5 
Chung cư Kiến Hưng, 
Phường Kiến Hưng, 
Quận Hà Đông, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

60.000.000 20,000 026084000747

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       038084000388
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Căn hộ 2B, tầng 19, tòa nhà CT5B, khu đô thị Văn 
Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Căn hộ 1903, tòa nhà CT5B, khu đô thị Văn Khê, Phường La Khê, Quận 
Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   ĐỖ TẤT ĐẠT Nam

14/12/1984 Kinh Việt Nam

24/02/2016 Cục cảnh sát ĐKQL và DLQG về dân cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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